
 

PHẦN I (tiếp theo) 

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND-HC ngày      / 6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

I. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1.  1.000684 

Cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép hoạt động đối với 

cơ sở trợ giúp xã hội có 

giấy phép hoạt động do 

Phòng Y tế  

15 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

cấp huyện 

Không 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP ngày 15/3/2021 của 

Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-

CP ngày 27/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến  

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến  

toàn trình. 



2 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương. 

2.  2.000298 

Giải thể cơ sở trợ giúp 

xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền thành 

lập của Phòng Y tế 

15 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

cấp huyện 

Không 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP ngày 15/3/2021 của 

Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-

CP ngày 27/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến  

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến  

toàn trình. 



3 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

3.  2.000294 

Cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở trợ 

giúp xã hội thuộc thẩm 

quyền của Phòng Y tế 

15 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

cấp huyện 

Không 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP ngày 15/3/2021 của 

Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-

CP ngày 27/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến  

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến  

toàn trình. 



4 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

4.  1.000669 

Đăng ký thành lập, đăng 

ký thay đổi nội dung 

hoặc cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký thành lập 

cơ sở trợ giúp xã hội 

ngoài công lập thuộc 

thẩm quyền của Phòng 

Y tế. 

05 ngày 

làm việc 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND 

cấp huyện 

Không 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP ngày 15/3/2021 của 

Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-

CP ngày 27/02/2025 của 

Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-

CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương.  

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến  

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ BCCI. 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến  

toàn trình. 



5 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  

Tên văn bản quy phạm 

pháp luật quy định  

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1.  2.000291 

Đăng ký thành lập cơ sở 

trợ giúp xã hội ngoài 

công lập thuộc thẩm 

quyền giải quyết của 

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

   

Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh và TTHC 

thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

  

2.   

Đăng ký thay đổi nội 

dung giấy chứng nhận 

đăng ký thành lập đối với 

cơ sở trợ giúp xã hội 

ngoài công lập thuộc 

thẩm quyền thành lập của 

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

   

Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh và TTHC 

thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

  

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-06T16:19:29+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp<ubnd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-06T16:19:34+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp<ubnd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-06T16:22:13+0700
	Tỉnh Đồng Tháp
	Kèm theo văn bản số 750/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp




